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      12,200,000   

1 1141050065 Nguyễn Thành Công ÐH CNKT Điện tử 1 03/09/1998 Khoa Điện tử Đã tốt nghiệp 95 4 XS 0 XS                   300,000   

2 1041050146 Nguyễn Việt Hoàng ÐH CNKT Điện tử 1 28/10/1997 Khoa Điện tử Đã tốt nghiệp 95 4 XS 0 XS                   300,000   

3 1141050039 Trần Thị Hường ÐH CNKT Điện tử 1 07/05/1998 Khoa Điện tử Đã tốt nghiệp 95 4 XS 0 XS                   300,000   

4 1141050058 Đỗ Thị Hồng Loan ÐH CNKT Điện tử 1 30/04/1998 Khoa Điện tử Đã tốt nghiệp 95 4 XS 0 XS                   300,000   

5 1141050012 Mai Thị Phương Loan ÐH CNKT Điện tử 1 20/02/1998 Khoa Điện tử Đã tốt nghiệp 95 4 XS 0 XS                   300,000   

6 1141050029 Đỗ Đình Sỹ ÐH CNKT Điện tử 1 10/06/1998 Khoa Điện tử Đã tốt nghiệp 95 4 XS 0 XS                   300,000   

7 1141050489 Trịnh Lê Hùng ÐH CNKT Điện tử 7 06/02/1998 Khoa Điện tử Đã tốt nghiệp 95 4 XS 0 XS                   300,000   

8 1141050622 Ninh Quốc Đoàn ÐH CNKT Điện tử 8 13/01/1998 Khoa Điện tử Đã tốt nghiệp 95 4 XS 0 XS                   300,000   

9 1141050580 Lê Xuân Quí ÐH CNKT Điện tử 8 18/03/1998 Khoa Điện tử Đã tốt nghiệp 95 4 XS 0 XS                   300,000   

10 1141050056 Nguyễn Minh Hiếu ÐH CNKT Điện tử 1 24/08/1998 Khoa Điện tử Đã tốt nghiệp 95 3.94 XS 0 XS                   300,000   

11 1141050004 Dương Đình Ngà ÐH CNKT Điện tử 1 20/03/1998 Khoa Điện tử Đã tốt nghiệp 95 3.94 XS 0 XS                   300,000   

12 1141050164 Đỗ Công Điệp ÐH CNKT Điện tử 2 19/05/1998 Khoa Điện tử Đã tốt nghiệp 95 3.94 XS 0 XS                   300,000   

13 1141050180 Tô Trung Hiếu ÐH CNKT Điện tử 3 26/10/1998 Khoa Điện tử Đã tốt nghiệp 95 3.94 XS 0 XS                   300,000   

14 1141050284 Hoàng Thị Thuý Dung ÐH CNKT Điện tử 4 29/07/1998 Khoa Điện tử Đã tốt nghiệp 97 3.94 XS 0 XS                   300,000   

15 1141050404 Trần Mạnh Cường ÐH CNKT Điện tử 6 12/01/1998 Khoa Điện tử Đã tốt nghiệp 91 3.94 XS 0 XS                   300,000   

16 1141050076 Đặng Quang Minh ÐH CNKT Điện tử 1 11/04/1998 Khoa Điện tử Đã tốt nghiệp 95 3.92 XS 0 XS                   300,000   

17 1141050536 Nguyễn Văn Chính ÐH CNKT Điện tử 7 26/07/1998 Khoa Điện tử Đã tốt nghiệp 95 3.92 XS 0 XS                   300,000   

18 1141050356 Phạm Văn Chinh ÐH CNKT Điện tử 5 19/12/1998 Khoa Điện tử Đã tốt nghiệp 95 3.91 XS 0 XS                   300,000   

19 1141050127 Nguyễn Thế Hãnh ÐH CNKT Điện tử 2 14/10/1998 Khoa Điện tử Đã tốt nghiệp 95 3.9 XS 0 XS                   300,000   

20 1141050466 Giáp Thị Huê ÐH CNKT Điện tử 6 01/12/1998 Khoa Điện tử Đã tốt nghiệp 95 3.88 XS 0 XS                   300,000   

21 1141050317 Thân Tuyết Minh ÐH CNKT Điện tử 4 13/01/1998 Khoa Điện tử Đã tốt nghiệp 95 3.86 XS 0 XS                   300,000   

22 1141050279 Đồng Văn Huy ÐH CNKT Điện tử 4 10/06/1998 Khoa Điện tử Đã tốt nghiệp 95 3.84 XS 0 XS                   300,000   

23 1141050552 Hồ Đức Thắng ÐH CNKT Điện tử 7 29/09/1998 Khoa Điện tử Đã tốt nghiệp 95 3.84 XS 0 XS                   300,000   

24 1141050457 Nguyễn Văn Quang ÐH CNKT Điện tử 6 15/04/1998 Khoa Điện tử Đã tốt nghiệp 95 3.79 XS 0 XS                   300,000   

25 1141050010 Trần Văn Trung ÐH CNKT Điện tử 1 24/06/1998 Khoa Điện tử Đã tốt nghiệp 95 3.76 XS 0 XS                   300,000   

26 1141050494 Đàm Văn Dương ÐH CNKT Điện tử 7 11/01/1998 Khoa Điện tử Đã tốt nghiệp 95 3.74 XS 0 XS                   300,000   
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27 1141050061 Phan Trọng Huy ÐH CNKT Điện tử 1 13/03/1998 Khoa Điện tử Đã tốt nghiệp 95 3.72 XS 0 XS                   300,000   

28 1141050008 Phạm Thị Thanh Thủy ÐH CNKT Điện tử 1 07/11/1997 Khoa Điện tử Đã tốt nghiệp 95 3.68 XS 0 XS                   300,000   

29 1141050455 Nguyễn Thị Hiền ÐH CNKT Điện tử 6 05/08/1998 Khoa Điện tử Đã tốt nghiệp 94 3.68 XS 0 XS                   300,000   

30 1141050488 Nguyễn Văn Duy ÐH CNKT Điện tử 7 17/05/1998 Khoa Điện tử Đã tốt nghiệp 95 3.66 XS 0 XS                   300,000   

31 1141050028 Lê Trung Đức ÐH CNKT Điện tử 1 12/08/1998 Khoa Điện tử Đã tốt nghiệp 94 3.63 XS 0 XS                   300,000   

32 1141050305 Lê Đức Tuấn ÐH CNKT Điện tử 4 10/01/1998 Khoa Điện tử Đã tốt nghiệp 93 3.61 XS 0 XS                   300,000   

33 1141050638 Nguyễn Hữu Phong ÐH CNKT Điện tử 8 14/05/1998 Khoa Điện tử Đã tốt nghiệp 87 4 Tốt 0 Giỏi                   200,000   

34 1141050611 Đinh Xuân Hiếu ÐH CNKT Điện tử 8 12/04/1998 Khoa Điện tử Đã tốt nghiệp 93 3.57 XS 0 Giỏi                   200,000   

35 1141050042 Văn Đức Giang ÐH CNKT Điện tử 1 16/03/1998 Khoa Điện tử Đã tốt nghiệp 94 3.52 XS 0 Giỏi                   200,000   

36 1141050077 Đào Tuấn Anh ÐH CNKT Điện tử 1 01/06/1998 Khoa Điện tử Đã tốt nghiệp 91 3.52 XS 0 Giỏi                   200,000   

37 1141050154 Lê Thị Hằng ÐH CNKT Điện tử 2 25/04/1998 Khoa Điện tử Đã tốt nghiệp 91 3.52 XS 0 Giỏi                   200,000   

38 1141050396 Mạc Văn Duy ÐH CNKT Điện tử 5 24/12/1998 Khoa Điện tử Đã tốt nghiệp 91 3.52 XS 0 Giỏi                   200,000   

39 1141050324 Phạm Văn Nhân ÐH CNKT Điện tử 5 18/09/1995 Khoa Điện tử Đã tốt nghiệp 91 3.52 XS 0 Giỏi                   200,000   

40 1141050574 Bùi Văn Huy ÐH CNKT Điện tử 8 16/05/1998 Khoa Điện tử Đã tốt nghiệp 91 3.5 XS 0 Giỏi                   200,000   

41 1141050564 Lê Văn Huỳnh ÐH CNKT Điện tử 8 01/01/1998 Khoa Điện tử Đã tốt nghiệp 91 3.5 XS 0 Giỏi                   200,000   

42 1141050567 Lê Quang Thắng ÐH CNKT Điện tử 8 14/06/1998 Khoa Điện tử Đã tốt nghiệp 88 3.5 Tốt 0 Giỏi                   200,000   

43 1141050593 Mẫn Văn Phiêu ÐH CNKT Điện tử 8 25/08/1998 Khoa Điện tử Đã tốt nghiệp 90 3.48 XS 0 Giỏi                   200,000   

44 1141050102 Doãn Phúc Thanh ÐH CNKT Điện tử 2 25/04/1998 Khoa Điện tử Đã tốt nghiệp 87 3.25 Tốt 0 Giỏi                   200,000   

45 1141050516 Phạm Ngọc Hùng ÐH CNKT Điện tử 7 22/10/1998 Khoa Điện tử Đã tốt nghiệp 87 3.23 Tốt 0 Giỏi                   200,000   


